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A. Trắc nghiệm
[bookmark: _GoBack]Bài 8: Gia công cơ khí bằng tay
*Mức độ NB
Câu 1: Độ dài của thước lá là
A. 150 – 1000 mm         B. 300 – 2000 mm          C. 50 – 1000 mm     D.500 – 5000 mm
Câu 2: Dũa dùng để
A. Tạo độ nhẵn trên bề mặt nhỏ                            B. Tạo độ phẳng trên bề mặt nhỏ
C. Khi khó làm trên các máy công cụ                   D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 3: Có mấy quy định về an toàn khi cưa?
A. 2                                   B. 3                               C. 4                                   D. 5
Câu 4: Có mấy yêu cầu về an toàn khi dũa?
A. 2                                   B. 3                               C. 4                                   D. 5
Câu 5: Cấu tạo của cưa tay gồm mấy bộ phận?
A. 3                                    B. 4                            C. 5                                  D. 6
*Mức TH
Câu 6: Đâu không phải dụng cụ đo góc?
A. Ê ke vuông           B. Ê ke góc           C. Com-pa        D. Thước đo góc vạn năng
Câu 7: Khi chọn và lắp êtô cần chú ý điều gì?
A. Thấp hơn tầm vóc người đứng             B. Song song với tầm vóc người đứng
C. Vừa tầm vóc người đứng                      D. Tất cả đều sai.
Câu 8: Cưa và đục là phương pháp gia công thô được sử dụng khi lượng dư gia công
A. Nhỏ                          B. Vừa                           C. Lớn                    D. Đáp án khác
Câu 9: Cách cầm dũa nào sau đây đúng với quy tắc?
A. Tay phải cầm dũa hơi ngửa lòng bàn tay   
B. Tay trái đặt úp hẳn lên đầu dũa.
C. Đáp án A và B                                                 
D. Đáp án A hoặc B
Câu 10: Công dụng của cưa tay là
A. Cắt kim loại thành từng phần                             B. Cắt bỏ phần thừa
C. Cắt rãnh                                                               D. Cả 3 đáp án trên
*Mức độ vận dụng
Câu 11: Để đảm bảo độ chính xác và phù hợp với môi trường có nhiệt độ cao, thay đổi thường xuyên trong các xưởng cơ khí. Các loại dụng cụ đo trong ngành cơ khí thường được chế tạo bằng vật liệu có
A. Hệ số dãn nở nhiệt thấp                                  B. Độ bền cao
C. Cả A và B                                                             D. Đáp án khác
Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về an toàn khi cưa?
A. Kẹp vật cưa đủ chặt
B. Lưỡi cưa căng vừa phải, không sử dụng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm vỡ
C.Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa mạnh hơn
D.Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vì mạt cưa dễ bắn vào mắt
Bài 9: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí
*Mức NB
Câu 13: Năng lực chung cần có của người lao động trong lĩnh vực cơ khí là?
A. Có chuyên môn cơ bản của tất cả các lĩnh vực và kiến thức chuyên sâu lĩnh vực cơ khí
B. Có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện làm việc theo vị trí làm việc
C. Có kĩ năng làm việc độc lập, tự chủ
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 14: Yêu cầu riêng đối với thợ cơ khí là
[bookmark: _Hlk163593231]A. Có tư duy sáng tạo để thiết kế, chế tạo các máy móc, thiết bị cơ khí
B. Có kĩ năng quản lí, giám sát để hỗ trợ kĩ thuật cho việc thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo trì, sửa chữa, … máy móc và thiết bị cơ khí
C. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy công cụ gia công cơ khí để thực hiện công việc yêu cầu độ chính xác cao
D. Đáp án khác
Câu 15: Yêu cầu riêng đối với kĩ sư cơ khí là
A. Có tư duy sáng tạo để thiết kế, chế tạo các máy móc, thiết bị cơ khí
B. Có kĩ năng quản lí, giám sát để hỗ trợ kĩ thuật cho việc thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo trì, sửa chữa, … máy móc và thiết bị cơ khí
C. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy công cụ gia công cơ khí để thực hiện công việc yêu cầu độ chính xác cao
D. Đáp án khác
Câu 16: Đặc điểm của kĩ sư điện là?
A. Thực hiện nhiệm vụ thiết kế, tổ chức chế tạo, sửa chữa, bảo trì các loại máy móc, thiết bị cơ khí.
B. Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kĩ thuật để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa, bảo trì máy móc và thiết bị cơ khí.
C. Thực hiện nhiệm vụ lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và thiết bị cơ khí của các loại xe cơ giới.
D. Tất cả các đáp án trên.
*Mức độ TH
Câu 17: Cơ khí có vai trò quan trọng trong
A. Sản xuất           B. Đời sống           C. Sản xuất và đời sống      D. Đáp án khác
Câu 18: Sản phẩm cơ khí có thể được sử dụng trong các loại máy móc nào?
A. Máy vận chuyển                                                 B. Máy gia công
C. Máy khai thác                                                     D. Tất cả các loại máy trên
Câu 19: Cơ khí giúp sản xuất máy, thiết bị cho
A. Mọi ngành sản xuất trong nền kinh tế quốc dân                B. Đời sống con người
C. Cả A và B đều đúng                                                            D. Cả A và B đều sai
*Mức độ Vận dụng
Câu 20: Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí là?
A. Vật liệu cơ khí → Chi tiết → Gia công cơ khí → Lắp ráp → sản phẩm cơ khí
B. Vật liệu cơ khí → Gia công cơ khí → Chi tiết → Lắp ráp → sản phẩm cơ khí
C.  Vật liệu cơ khí→ Chi tiết → Lắp ráp → Gia công cơ khí → sản phẩm cơ khí
D. Tất cả đều đúng
Câu 21: Quy trình chế tạo kìm nguội được biểu diễn dưới dạng sơ đồ nào?
A. Rèn, dập →Dũa, khoan → Tán đinh→ cắt gọt
B. Rèn, dập →Dũa, khoan → Tán đinh→ gia công
C. Rèn, dập →Dũa, khoan → Tán đinh→ nhiệt luyện
D. Đáp án khác
Bài 11: Tai nạn điện
*Mức độ NB
Câu 22: Tai nạn điện là gì?
A. Là tai nạn xảy ra do tác động của dòng điện gây ra nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của con người.
B. Là tai nạn xảy ra bởi tác động của các loại thiết bị điện.
C.Là tai nạn xảy ra bởi tác động của dòng điện hoặc liên quan đến dòng điện ảnh hưởng đến con người.
D.Đáp án khác
Câu 23: Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân nào? 
A. Do chạm trực tiếp vào vật mang điện           B. Sử dụng đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ.
C. Sửa chữa điện không cắt nguồn điện            D. Cả 3 nguyên nhân trên
Câu 24: Tai nạn điện do chạm trực tiếp vào vật mang điện đó là
A. Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện trần không bọc cách điện hoặc dây dẫn hở cách điện
B. Sử dụng đồng hồ điện bị rò rỉ điện ra vỏ
C. Sửa chữa điện không cắt nguồn điện, không sử dụng dụng cụ bảo vệ, an toàn điện
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 25: Nguyên nhân gây tai nạn điện là?
A. Do tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện
B. Do tiếp xúc gián tiếp với máy móc, thiết bị điện bị nhiễm điện
C. Do vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp
D. Tất cả các đáp án trên
*Mức độ TH
Câu 26: Đâu không phải biểu hiện của tai nạn điện do tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện?
A. Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện.
B. Kiểm tra các thiết bị điện nhưng không dùng dụng cụ hỗ trợ, bảo vệ
C. Tiếp xúc với khu vực có dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất
D. Chạm vào dây điện trần hoặc dây điện bị hở
Câu 27: Khi có dòng điện đi qua cơ thể người sẽ làm cho cơ thể bị tổn thương vùng nào?
A. Bắp thịt, cơ bị co quắp                                 B. Tê liệt tuần hoàn máu
C. Tê liệt hệ hô hấp                                           D. Tất cả các đáp án trên
Câu 28: Mức độ tác động của dòng điện lên cơ thể người phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Độ lớn của dòng điện                        B. Thời gian tác động của dòng điện
C. Đường đi của dòng điện                    D. Tất cả các đáp án trên
*Mức độ vận dụng
Câu 29: Đâu là hành động sai không được phép làm?
A. Không buộc trâu, bò vào cột điện cao áp
B. Không chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
C. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp
D. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp
Câu 30: Đâu là nguyên nhân gây tai nạn điện?
A. Cho tay vào trong máy giặt khi đang cắm điện
B. Dùng bút thử điện xem ổ điện có điện không
C.Bọc vết nối dây điện bằng băng dính điện
D.Tất cả các đáp án trên
Bài 12: biện pháp an toàn điện
*Mức độ NB
Câu 31: Để phòng ngừa tai nạn điện cần
A. Thực hiện các nguyên tắc an toàn điện khi sử dụng điện
B. Thực hiện các nguyên tắc an toàn điện khi sửa chữa điện
C. Giữ khoảng cách an toàn với đường dây điện cao áp và trạm biến áp
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 32: Biện pháp an toàn điện khi sử dụng điện là
A. Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện
B. Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện
C. Nối đất các thiết bị, đồ dùng điện
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 33: Các biện pháp an toàn điện khi sửa chữa điện là
A. Trước khi sửa chữa phải cắt nguồn điện
B. Sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sửa chữa
C. Cả A và B đều đúng
D. Đáp án khác
Câu 34: Khi sử dụng và sửa chữa điện cần sử dụng những nguyên tắc an toàn gì?
A. Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện.
B. Trước khi sửa chữa điện phải cắt nguồn điện.
C. Sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện
D. Tất cả đều đúng
*Mức độ TH
Câu 35: Để phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, cần lưu ý điều gì?
A. Không đứng cạnh cột điện, trạm biến áp, dưới cây cao khi trời mưa, dông sét.
B. Ngắt ngay nguồn điện nếu có khu vực trong nhà bị ướt, ngập nước.
C.Tránh xa, cảnh báo cho người xung quanh biết và thông báo cho cơ quan chức năng để xử lí khi thấy dây điện bị đứt rơi xuống đất.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 36: Trước khi sửa chữa điện, người ta phải cắt nguồn điện bằng cách
A. Rút phích cắm điện                                B. Rút nắp cầu chì
C. Cắt cầu dao                                             D. Cả 3 đáp án trên
Câu 37: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không có tác dụng đàm bảo an toàn điện? 
A. Giầy cao su cách điện                                                   B. Giá cách điện
C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện                D. Thảm cao su cách điện
*Mức độ vận dụng
Câu 38: Khi nhà bị ngập nước hoặc nhìn thấy dây điện bị rơi xuống đất cần làm gì?
A. Chạy ra khỏi nhà         B. Ngắt nguồn điện      C. Mặc kệ           D. Đáp án khác
Bài 13: Sơ cứu người bị tai nạn điện
*Mức độ NB
Câu 39: khi thực hiện hô hấp nhân tạo, tần suất là bao nhiêu?
A.16 – 20 lần/phút                                             B.8 – 16 lần/phút
C.12 – 14 lần/phút                                              D.6 – 9 lần/phút
Câu 40: Cần làm gì khi chuẩn bị hô hấp nhân tạo?
A. Để nạn nhân nằm ngửa                                          B. Nới rộng quần áo, thắt lưng
C. Để đầu ngửa ra sau và nghiêng về một bên            D. Tất cả các đáp án trên
Câu 41: Để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. người cứu nạn cần
A. ngắt nguồn điện bằng những thiết bị đóng cắt ở gần nhất, như: công tắc điện, cầu dao
B. trang bị bảo hộ (dép cao su/ ủng cách điện, găng cách điện, …) và các vật dụng cách điện (đứng trên tấm gỗ hoặc thảm cách điện, dùng gậy bằng gỗ khô gạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân ra khỏi nguồn điện).
C. tuyệt đối không chạm trực tiếp vào người nạn nhân.
D. Tất cả các đáp án trên.
*Mức độ TH
Câu 42: Có mấy cách khi thực hiện hà hơi thổi ngạt?
A.1                                 B.2                           C.3                                 D.4
Câu 43: Yêu cầu thực hiện sơ cứu người bị tai nạn điện giật là
A. Đặt nạn nhân nằm ngửa trên mặt phẳng (sàn nhà hoặc mặt bàn)
B. Thực hiện hô hấp nhân tạo và ép tim lồng ngực theo đúng số lần thao tác trong mỗi phút
C. Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện
D. Tất cả các đáp án trên
*Mức độ vận dụng
Câu 44: Một người đang đứng dưới đất, tay chạm vào tủ lạnh rò điện. Em phải làm gì để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
A. Dùng tay trần kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh
B. Gọi người đến cứu
C. Rút phích cắm(nắp) cầu chì hoặc ngắt aptomat, lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân ra. 
D. Lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh 
Bài 14: Khái quát về mạch điện
*Mức độ TH
Câu 45: Chức năng của thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ mạch điện là
A. Cung cấp năng lượng điện cho toàn mạch điện
B. Đóng, ngắt nguồn điện; điều khiển hoạt động của tải và bảo vệ an toàn cho mạch điện
C. Kết nối các bộ phân của mạch điện
D. Tiêu thụ năng lượng điện tử nguồn điện
Câu 46: Chức năng của phụ tải điện là
A. Cung cấp năng lượng điện cho toàn mạch điện
B. Đóng, ngắt nguồn điện; điều khiể hoạt động của tải và bảo vệ an toàn cho mạch điện
C. Kết nối các bộ phân của mạch điện
D. Tiêu thụ năng lượng điện tử nguồn điện
Câu 47: Có mấy loại nguồn điện
A.1                              B.2                                     C.3                              D.4
Bài 15: Cảm biến và mô đun cảm biến
*Mức độ NB
Câu 48: Cảm biến là gì?
A. Thiết bị cảm nhận và biến đổi đại lượng vật lí, hóa học, sinh học, … cần đo như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, áp suất, nồng độ chất khí, … thành tín hiệu điện
B. Thiết bị cảm nhận biến đổi các đại lượng vật lí, hóa học, sinh học, … trong không gian như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, nồng độ chất khí, …
C.Thiết bị nhận biết những biến đổi về đại lượng vật lí, hóa học, sinh học, … trong tự nhiên và phát ra tín hiệu khi điến giới hạn cài đặt.
D. Đáp án khác
Câu 49: Mô đun cảm biến là
A. Thiết bị điện tử bao gồm mạch điện tử cùng với cảm biến có chức năng phát hiện và phản hồi một số loại tín hiệu đầu vào từ môi trường
B. Thiết bị điện tử bao gồm mạch điện tử, bao mạch cùng với cảm biến có chức năng phát hiện và phản hồi một số loại tín hiệu đầu vào từ môi trường
C.Thiết bị điện tử bao gồm mạch điện tử, bộ mạch chủ cùng với cảm biến có chức năng phát hiện và phản hồi một số loại tín hiệu đầu vào từ môi trường
D.Đáp án khác
*Mức độ vận dụng
Câu 50: Lựa chọn mô đun cảm biến phù hợp cho tình huống “Cửa tự động mở khi có người và đóng khi không có người”?
[bookmark: _Hlk163598518]A. Mô đun cảm biến ánh sáng                           B. Mô đun cảm biến nhiệt độ
C. Mô đun cảm biến độ ẩm                                 D. Mô đun cảm biến hồng ngoại
Câu 51: Lựa chọn mô đun cảm biến phù hợp cho tình huống “Dèm tự động bật khi trời tối và tắt khi trời sáng”?
A. Mô đun cảm biến ánh sáng                            B. Mô đun cảm biến nhiệt độ
C. Mô đun cảm biến độ ẩm                                 D. Mô đun cảm biến hồng ngoại
Bài 17: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện
Câu 52-NB: Người lao động trong lĩnh vực kĩ thuật điện cần đáp ứng những yêu cầu nào về phẩm chất?
A. Nhanh nhẹ, cẩn thẩn, tỉ mỉ, kiên trì, tập trung
B. Trung thực, trách nhiệm, yêu nghề, ham học hỏi, cập nhật kiến thức mới.
C. Có sức khỏe tốt và không sợ độ cao
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 53-TH: Các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện là?
A. Kĩ thuật điện                                                             B. Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
C. Kĩ thuật lắp đặt và điều khiển trong công nghiệp     D.  Tất cả các đáp án trên
Câu 54-TH: Đâu không phải là điều kiện làm việc của người lao động trong lĩnh vực kĩ thuật điện?
A. Làm việc trên cao                                        B. Làm việc khi có điện
C. Làm việc độc lập, tự chủ                             D. Làm việc có độ chính xác cao
Câu 55-TH: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện được đào tạo tại?
A. Trường đại học                                                              B. Trường cao đẳng
C. Trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp             D. Tất cả các đáp án trên
B. Tự luận
Câu 1: Để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, người cứu nạn nhân cần làm gì?
Câu 2: -Vẽ sơ đồ khói của mạch điện điều khiển đơn giản
-Vẽ sơ đồ khối của một mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm
Câu 3: Nêu các yêu cầu đảm bảo an toàn khi đục.
--------------------------Hết---------------------
